UBND TỈNH TÂY NINH					CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ TƯ PHÁP			                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH


	Số
TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Ngày tháng BN/QĐBN
	Số thẻ
	Địa chỉ 
trụ sở
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Trần Hùng Nghiễm
	27/6/1966
	Số 243/QĐ-UB ngày 26/11/1993
	
Số 328/TP-CC ngày 08/3/2006
	Số 297, Quốc lộ 22B Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Trưởng Phòng CC số 2 
	

	2
	Nguyễn Gia Thôn
	29/12/1959
	Số 146/QĐ-B
[bookmark: _GoBack]TP ngày 19/01/2009
	
326/TP-CC
Ngày 15/02/2010
	Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC Nguyễn Gia Thôn
	

	3
	Lê Ngọc Nga
	08/9/1970
	Số 1003/QĐ-BTP ngày 06/7/2007
	
322/TP-CCV
Ngày 15/10/2010
	Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
	Phó Trưởng Phòng CC
số 3 Tây Ninh
	

	4
	Trịnh Văn Chẹt
	03/03/1965
	Số 1352/QĐ-BTP ngày 23/6/2009
	
325/TP-CC
Ngày 15/12/2010
	Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC Trịnh Văn Chẹt
	

	5
	Hồ Vĩnh Tuấn
	02/4/1951
	Số 455/QĐ-BTP ngày 08/04/2011
	
815/TP-CC
Ngày 18/01/2012
	Số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên,huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC
Tân Biên
	

	6
	Nguyễn Thị Đào
	02/2/1966
	Số 2978/                                                                                                                                                                                                                                                                                            QĐ-BTP 
ngày 22/12/2010
	
Số 853/TP-CC
Ngày 06/3/2012
	Số 82 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Phòng Công Chứng số 1 
	

	7
	Trần Văn Hờ
	30/01/1951
	Số 951/QĐ-BTP ngày 16/06/2011
	
888/TP-CCV
Ngày 09/5/2012
	Số 140 quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Công chứng viên Văn Phòng CC Đông Nam Tây Ninh
	

	8
	Lê Văn Chí Lin
	27/01/1977
	Số 2667/QĐ-BTP ngày 11/11/2013
	
1324/
TP-CC Ngày 31/12 /2013
	Số 140 quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Trưởng Văn Phòng CC Đông Nam Tây Ninh
	

	9
	Đặng Trung Kỹ
	19/8/1981
	Số 313/QĐ-BTP ngày 10/02/2014
	
1380/TP-CC
ngày 24/3/2014
	Số 297, Quốc lộ 22B Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Công chứng viên Phòng CC số 2 Tây Ninh
	

	10
	Nguyễn Chí Thiện
	21/9/1983
	Số 312/QĐ-BTP ngày 10/02/2014
	
1378/TP-CC
ngày 24/3/2014
	Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Công chứng viên Phòng CC số 3 Tây Ninh
	

	11
	Hồ Văn Muôn
	13/10/1956
	Số 959/QĐ-BTP ngày 26/04/2013
	
1406 TP-CC
Ngày 21/05/
2014
	Số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC Hồ Văn Muôn
	

	12
	Kiều Thị Huyền Châu
	20/7/1959
	Số 2860/QĐ-BTP ngày 27/10/2014
	
1655/TP-CCV
Ngày 03/7/2015
	Số 1096 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC Kiều Thị Huyền Châu
	

	13
	Kim Ngọc Thông
	22/8/1980
	Số 1835/QĐ-BTP ngày 25/6/2012
	
02/CCV
Ngày 01/3/2016
	Số 82 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Phó trưởng Phòng CC số 1 Tây Ninh
	

	14
	Nguyễn Anh Tắc
	18/3/1954
	Số 1011/QĐ-BTP ngày 29/4/2014
	
04/CCV
Ngày 13/7/2016
	Số 289, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Công chứng viên Văn Phòng CC Trần Duy Linh
	

	15
	Mai Thị Kim Liên
	12/10/1958
	Số 1661/QĐ-BTP ngày 04/8/2016
	
05/CCV
Ngày 24/8/2016
	Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	CCV VP CC Lương Tâm Thanh
	

	16
	Lê Quang Sách
	25/7/1971
	Số 1658/QĐ-BTP ngày 11/8/2016
	
06/CCV
Ngày 24/8/2016
	Số 1096 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
	CCV Văn Phòng CC Kiều Thị Huyền Châu
	


	17
	Phùng Văn Thuận
	18/10/1958
	1741/QĐ-BTP
Ngày 22/8/2016
	07/CCV
Ngày 07/9/2016
	Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	CCV Văn Phòng CC Trịnh Văn Chẹt
	

	18
	Bùi Quốc Toàn
	20/3/1985
	Số 2044/QĐ-BTP
Ngày 06/10/2016
	08/CCV
Ngày 25/10/2016
	Số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
	CCV Văn Phòng CC Võ Hòa Bình
	

	19
	Lương Tâm Thanh
	15/03/1974
	Số 1566/QĐ-BTP ngày 26/6/2013
	
09/CCV
Ngày 02/11/2016
	Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC Lương Tâm Thanh
	

	20
	Nguyễn Trọng Khỏe
	25/12/1951
	Số 1847/QĐ-BTP
	11/CCV
Ngày 25/01/2017
	Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	CCV VPCC Nguyễn Gia Thôn
	

	21
	Mai Thị Yến Linh
	24/02/1986
	Số 111/QĐ-BTP
Ngày 23/01/2017
	
12/CCV
Ngày 23/02/2017
	Số 82 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Công chứng viên Phòng CC số 1 Tây Ninh
	

	22
	Trần Duy Linh
	11/11/1965
	Số 971/QĐ-BTP ngày 08/5/2009
	13/CCV
Ngày 08/3/2017
	Số 289, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Trưởng Văn Phòng CC
Trần Duy Linh
	

	23
	Lư Thành Dự
	14/10/1972
	2752/QĐ-BTP
Ngày 18/11/2013
	14/CCV
Ngày 02/10/2017
	số 1175, đường Nguyễn Văn Độ,  khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	CCV VPCC Hồ Văn Muôn
	



Tây Ninh, ngày      tháng 10 năm 2017
       KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC	



        Phùng Thị Dâu


